
Đại học Khoa học Kỹ thuật Đại Nhân chương trình hợp tác quốc tế 

hướng Nam mới –học kỳ1 năm học 114(2025) 

【Bậc cử nhân】Danh sách trúng tuyển 

 
Ngày: 06/08/2025 

Thuyết minh: 

1. Danh sách trúng tuyển đợt tuyển sinh này đã được xét duyệt và thông qua bởi Ủy ban tuyển sinh 

của trường vào ngày 23/07/114. Kết quả phân bổ danh sách trúng tuyển được công bố như sau. 

 
2. Sinh viên quốc tế được trúng tuyển vào học tại Đài Loan có thể trực tiếp mang Giấy báo trúng 

tuyển đến cơ quan đại diện ngoại giao của Chính phủ Đài Loan tại nơi cư trú để xin thị thực nhập 

cảnh. 

。 

3. Danh sách trúng tuyển đợt này sẽ được thông báo cho sinh viên qua thư điện tử (email). 

 

序號 中文姓名 英文姓名 出生日期 錄取學系 身分別 錄取結果 

1 李瓊英 LY QUYNH ANH 2006/11/27 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

2 潘氏貞貞 
PHAN THI 

TRINH TRINH 
2003/07/09 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

3 阮氏美德  
NGUYEN THI 

MY DUC 
2006/11/04 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

4 阮氏紅絨 
NGUYEN THI 

HONG NHUNG 
2003/07/27 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

5 鄭垂玲 
TRINH THUY 

LINH 
2007/09/16 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

6 阮福春 
NGUYEN PHUC 

XUAN 
2003/10/23 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

7 趙氏懷仁 
TRIEU THI 

HOAI NHAN 
2006/10/02 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

8 阮氏红绒 
NGUYEN THI 

HONG NHUNG 
2006/02/11 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

9 阮武皇梨 
NGUYEN VO 

HUYNH LE 
2007/12/25 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 



序號 中文姓名 英文姓名 出生日期 錄取學系 身分別 錄取結果 

10 阮國義 
NGUYEN QUOC 

NGHIA 
2007/03/03 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

11 阮德明 
NGUYEN DUC 

MINH 
2003/12/12 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

12 黎庭庭 LE DINH DINH 2007/04/08 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

13 謝氏碧垂 
TA THI BICH 

THUY 
2007/10/28 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

14 阮玉玲 
NGUYEN NGOC 

LINH 
2007/02/02 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

15 杜氏錦緣 
DO THI CAM 

DUYEN 
2002/03/18 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

16 潘智平 PHAN TRI BINH 2002/05/17 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

17 陳廷貴 
 TRAN DINH 

QUY 
2007/10/25 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

18 范氏慶秋 
PHAM THI 

KHANH THU 
2007/06/13 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

19 陳氏芳鶯 
TRAN THI 

PHUONG OANH 
2002/06/23 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

20 陳阮祥韋 
TRAN NGUYEN 

TUONG VY 
2007/11/12 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

21 桃氏紅絨 
DAO THỊ HONG 

NHUNG 
2006/02/07 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

22 黃氏燕兒 
HOANG THI 

YEN NHI 
2006/07/01 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

23 李心蘭 LY TAM LAN 2007/04/01 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

24 馮氏邊 
PHUNG THI 

BIEN 
2006/02/07 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

25 韋氏素鴛 
VY THI TO 

UYEN 
2007/11/01 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

26 陳忠堅 
TRAN TRUNG 

KIEN  
2007/08/07 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

27 阮玉端莊 
NGUYEN NGOC 

DOAN TRANG 
2006/02/02 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 



序號 中文姓名 英文姓名 出生日期 錄取學系 身分別 錄取結果 

28 班氏效 BAN THI HIEU 2007/09/17 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

29 趙氏感 TRIEU THI CAM 2007/06/07 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

30 黎明一 LE MINH NHAT 2007/06/09 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

31 楊氏娘 
DUONG THI 

NUONG 
2007/11/06 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

32 韋文全 VI VAN TOAN 2003/02/12 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

33 韋文松 VY VAN TUNG 2006/07/18 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

34 荷氏青 HA THI THANH 2005/08/22 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

35 曾德強 
TANG DUC 

CUONG 
2007/11/08 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

36 鄧春歡 
DANG XUAN 

HUAN 
2007/01/02 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

37 黃氏珞  
HOANG THI 

LUOC 
2007/06/22 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

38 範明德 
PHAM MINH 

DUC 
2007/02/13 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

39 吳懷莊 
NGO HOAI 

TRANG 
2001/10/17 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

40 寧氏芳 
NINH THI 

PHUONG 
2003/11/21 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 正取 

41 蘇氏平 TO THI BINH 2007/03/17 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

42 範明德 
PHAM MINH 

DUC 
2006/11/20 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

43 黃文謝 HOANG VAN SE 2007/08/03 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

44 鄧英俊 
DANG ANH 

TUAN 
2005/10/19 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

45 馬氏香 MA THI HUONG 2007/06/23 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 



序號 中文姓名 英文姓名 出生日期 錄取學系 身分別 錄取結果 

46 黃氏古 HOANG THI CU 2007/01/02 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

47 黎英維 LE ANH DUY 2007/12/23 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

48 陳文長 
TRAN VAN 

TRUONG 
2001/08/09 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

49 張松陽 
TRUONG TUNG 

DUONG 
2004/10/08 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

50 李貴林 LY QUY LAM 2007/01/01 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

51 裴氏秋鳳 
BUI THI THU 

PHUONG 
2007/12/13 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

52 阮玉金枝  
NGUYEN NGOC 

KIM CHI 
2007/10/13 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

53 鄧春合 
DANG XUAN 

HOP 
2006/08/15 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

54 呂氏懷秋 
LA THI HOAI 

THU  
2007/04/06 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

55 阮杜燕兒 
NGUYEN DO 

YEN NHI 
2007/01/01 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

56 凌林蘭英 
LANG LAM 

LAN ANH 
2007/01/01 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

57 阮黃英勇 
NGUYEN HOANG 

ANH DUNG 
2007/09/15 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

58 黃泰順 
HOANG THAI 

THUAN 
2007/04/24 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

59 楊氏蝶 
DUONG THI 

DIEP 
2007/12/07 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

60 團紅飛 
DOAN HONG 

PHI 
2007/01/28 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

61 韋氏向 VI THI HUONG 2007/02/25 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

62 黃氏明 
HOANG THI 

MINH 
2007/02/18 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

63 阮德維 
NGUYEN DUC 

DUY 
2007/10/27 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 



序號 中文姓名 英文姓名 出生日期 錄取學系 身分別 錄取結果 

64 阮進光 
NGUYEN TIEN 

QUANG 
2007/11/10 

餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

65 韋妙黎 VI DIEU LE 2007/04/09 
餐旅管理系國際學生 

產學合作專班 
外國學生 備取 

 

大仁科技大學 

教務處 教務長 

  

 
李育儒 

  

                                                       

中 華 民 國  1 1 4 年 0 8 月 0 6 日 


